	TIỂU HỌC GIANG BIÊN – LỚP 4A3
HỌC KÌ II- TUẦN 30
	LỊCH BÁO GIẢNG 

(Từ ngày 18/04 đến ngày 22/04/2022)

	Thứ/

Ngày
	Buổi
	Tiết
	Tiết

PPCT
	Môn học
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2

18/04
	SÁNG
	1
	
	 Chào cờ
	Phát động thi đua tuần
	

	
	
	2
	58
	Tập đọc
	Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất
	 Máy chiếu

	
	
	3
	124
	Toán
	Luyện tập chung (Tr.153)
	Bảng phụ

	
	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	

	
	CHIỀU
	1
	11
	Kể chuyện
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	Máy chiếu

	
	
	2
	30
	Đạo đức
	Bảo vệ môi trường (tiết 1)+ QPAN
	Thẻ hoa

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Phiếu

	3

19/04
	SÁNG
	1
	56
	LTVC
	MRVT: Du lịch-Thám hiểm
	Máy chiếu

	
	
	2
	125
	Toán
	Tỉ lệ bản đồ (Tr.154)
	Máy chiếu

	
	
	3
	45
	Khoa học
	Nhu cầu chất khoáng của thực vật
	Tranh, ảnh

	
	
	4
	
	ĐSTV
	Đọc sách truyện
	

	
	CHIỀU
	1
	56
	TLV
	Luyện tập quan sát con vật
	Tranh, Bphụ

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Phiếu

	
	
	3
	
	T Anh(TC)
	Toán song ngữ
	

	
	
	4
	
	Mĩ thuật
	Em tham gia giao thông- tiết 1
	

	4

20/04
	SÁNG
	1
	59
	Tập đọc
	Dòng sông mặc áo
	Tranh, Bphụ

	
	
	2
	126
	Toán
	Luyện tập (T1)
	

	
	
	3
	
	Tin học
	Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ(T1) (Tr.156)
	Bản đồ

	
	
	4
	46
	Khoa học
	Nhu cầu không khí của thực vật
	Máy chiếu

	
	CHIỀU
	1
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Phiếu

	
	
	2
	17
	Kĩ thuật
	Lắp xe nôi (T2)
	Bộ lắp ghép

	
	
	3
	
	Thể dục
	Kiểm tra nhảy dây
	

	
	
	4
	
	HĐNGCK
	QTE: Chủ đề 2: Gia đình
	Tranh, TL

	5

21/04
	SÁNG
	1
	
	Thể dục
	Môn thể thao tự chọn đá cầu  – Trò chơi: “Kiệu người”
	

	
	
	2
	57
	LTVC
	Câu cảm
	Bảng phụ

	
	
	3
	127
	Toán
	Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ( T2) (Tr.157) 
	Bảng phụ

	
	
	4
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Phiếu

	
	CHIỀU
	1
	
	Tiếng Anh
	What’s your phone number? Lesson 1
	

	
	
	2
	
	Âm nhạc
	Ôn tập 2 bài hát: Chú voi con ..Thiếu nhi ...
	

	
	
	3
	
	T Anh(TC)
	Toán song ngữ
	

	6

22/04
	SÁNG
	1
	57
	TLV
	Ôn tập quan sát con vật
	Máy chiếu

	
	
	2
	128
	Toán
	Thực hành (Tr.158)
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Tin học
	Luyện tập (T2)
	

	
	
	4
	19
	Chính tả
	Nhớ-viết: Đường đi Sa Pa
	Bảng phụ

	
	CHIỀU
	1
	28
	Lịch sử
	Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Phiếu

	
	
	3
	22
	Địa lí
	Thành phố Huế
	Máy chiếu

	
	
	4
	
	SHL
	Sơ kết tuần +                                                   SHCĐ: Những cánh chim hòa bình, hữu nghị
	Sổ theo dõi

	                     Số lượt sử dụng ĐD: 26

	KIỂM TRA NHẬN XÉT
	Giang Biên, ngày 04 tháng 04 năm 2022

KHỐI TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Hồng Hạnh


